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Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)


A.  TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ?

A. Tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi.

B.  Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn từ nhiều nước tư bản trên thế giới.

C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân.

D. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 – 1945.

Câu 2. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ
A. sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù.

B. sự lùi bước tạm thời của ta.

C. sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.


D. sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

Câu 3. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

B. Khởi nghĩa Bắc Sơn.
C. Khởi nghĩa Nam Kỳ





D. Binh biến Đô Lương.
Câu 4. Ở Việt Nam, đinh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.

B. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
C. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

D. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy.

Câu 5. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thời kỳ 1930-1931?

A. Đấu tranh bí mật. 

B. Đấu tranh bất hợp pháp.

C. Đấu tranh công khai. 

D. Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp; công khai, nửa công khai.

Câu 6. Thắng lợi trong chiến dịch nào của ta đã buộc Pháp chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài:
A. Việt Bắc thu đông năm 1947




B. Biên giới thu đông 1950 


C. Điện Biên Phủ 1954





D. Đông Xuân 1953-1954
Câu 7.  Khẩu hiệu được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đưa ra là gì?

A. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

B. “Lập chính quyền Xô Viết công - nông - binh”.

C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo”.

D. “Phá kho thóc của Nhật cứu đói cho dân nghèo”.

Câu 8. Tháng 8/1945, điều kiện khách quan bên ngoài thuận lợi tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là sự
A. đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.

B. thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.

C. thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.

D. nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.

Câu 9. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, các địa phương giành chính quyền sớm muộn khác nhau như: 
1. Hà Nội; 
2. Huế;  
3. Quảng Nam; 
4. Sài Gòn.

Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian:

A. 1-2-3-4.

B. 2-1-3-4.

C. 3-1-2-4.

D. 3-2-1-4.

Câu 10. : Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản năm 1930 mang tầm vóc như một

A. Đại hội thành lập Đảng.



B. Hội nghị thành lập Đảng.

C. Đại hội tổng kết hoạt động.


D. Hội nghị toàn quốc của Đảng.

Câu 11. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
A. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).


B. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).

C. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946).

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

Câu 12.  Khó khăn lớn nhất của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám gì?

A. Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta.
B. Các kẻ thù ngoại xâm, nội phản.


C. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.
D. Các tổ chức phản cách mạng ra sức chống phá cách mạng.

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).

B. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

C. Tiếp cận luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).

D. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.

Câu 14. Tổng bí thư đầu tiên của nước ta

A. Hồ Chí Minh

B. Trần Phú


C. Trường Chinh

D. Võ Nguyên Giáp.

Câu 15. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1924 có ý nghĩa gì?
A. Chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
B. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước. 

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh công nông  trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Phân tích nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (năm 1946)?   
Câu 2. (3,0 điểm) Vì sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam? Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
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A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,33 điểm, 3 câu đúng đạt 1,0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	C
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	D


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(2,0đ)
	- Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

+ Kháng chiến toàn dân, tất cả mọi người dân tham gia kháng chiến.

+ Kháng chiến toàn diện, trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại giao,...

+ Kháng chiến trường kỳ: đánh lâu dài...

+ Tự lực cánh sinh: dựa vào sức mình là chính...

+ Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế: tận dụng thời cơ quốc tế, sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
	2,0

0,5

0, 5
0,25

0,25
0, 5

	2

(3,0đ)
	* Nói Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, vì
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

- Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.

- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 
	2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

	
	* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng

- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc).

- Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất.

- Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt. Đây được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng.

- Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
	1,0

0,25

0,25

0,25

0,25
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